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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện 

 “Tin học hóa quản lý” năm 2018 

 
 

Kính gửi:   Các cơ quan, đơn vị 

  

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND, ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, 

khối thi đua; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh 

về việc thành lập cụm, khối thi đua năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐCNTT, ngày 07/11/2018 của Ban Chỉ 

đạo CNTT tỉnh Vĩnh Long về việc đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực 

hiện “Tin học hóa quản lý” các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Long năm 2018, 

  Sau khi thực hiện kế hoạch đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực 

hiện “Tin học hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2018, 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị kết quả chấm 

điểm năm 2018 (đính kèm)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh (b/c); 
- Trưởng ban chỉ đạo xây dựng CQĐT (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu:VT, CNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

Đoàn Hồng Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA  
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TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ NĂM 2018 

(theo Thông báo số:      /TB-STTTT ngày     /01/2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Đơn vị Loại Điểm 

A CỤM THI ĐUA CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH 

PHỐ (08 ĐƠN VỊ) 

    

1 UBND huyện Trà Ôn Tốt 30 

2 UBND huyện Vũng Liêm Tốt 30 

3 UBND huyện Tam Bình Khá 20 

4 UBND huyện Mang Thít Khá 20 

5 UBND huyện Long Hồ Khá 20 

6 UBND Thành phố Vĩnh Long Tốt 30 

7 UBND thị xã Bình Minh Khá 20 

8 UBND huyện Bình Tân Khá 20 

B KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN, DOANH 

NGHIỆP CẤP TỈNH 

    

  KHỐI I (9 ĐƠN VỊ)     

1 Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

2 Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long Tốt 30 

3 Ban Dân Vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Tốt 30 

4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Tốt 30 

5 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

6 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

7 Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

8 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

9 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI II (06 ĐƠN VỊ)     

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

2 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Vĩnh Long Tốt 30 

3 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 



3 

 

5 Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

6 Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI III (07 ĐƠN VỊ)     

1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long Trung bình 10 

2 Công an tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

3 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

4 Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

5 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

6 Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long Tốt 30 

7 Thanh tra tỉnh Vĩnh Long Khá 20 

  KHỐI IV (07 ĐƠN VỊ)     

1 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

2 Sở Tài chính Vĩnh Long Tốt 30 

3 Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long Tốt 30 

5 Sở Công thương Vĩnh Long Tốt 30 

6 Sở Xây dựng Vĩnh Long Tốt 30 

7 Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI V (08 ĐƠN VỊ)     

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Tốt 30 

2 Sở Lao động thương binh và xã hội Vĩnh Long Khá 20 

3 Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Vĩnh Long  Tốt 30 

4 Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Khá 20 

5 Báo Vĩnh Long Tốt 30 

6 Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long Tốt 30 

7 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long Tốt 30 

8 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long Tốt 30 

   KHỐI VI (06 ĐƠN VỊ)     

1 Văn phòng UBND tỉnh Tốt 30 

2 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

3 Sở Nội vụ Vĩnh Long  Tốt 30 

4 Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long Khá 20 
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5 Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long Tốt 30 

6 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Khá 20 

  KHỐI VII (09 ĐƠN VỊ)     

1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Tốt 30 

2 Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long Tốt 30 

3 Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long Tốt 30 

4 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long Tốt 30 

5 Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long Tốt 30 

6 Trường Đại học Cửu Long Tốt 30 

8 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Tốt 30 

7 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long Tốt 30 

9 Trường Chính trị Phạm Hùng Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI VIII (07 ĐƠN VỊ)     

1 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

2 Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long Tốt 30 

3 Công ty TNHH MTV Công trình công cộng  Tốt 30 

4 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Tốt 30 

5 Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Tốt 30 

6 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn, CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

7 Công ty CP TM Bia Sài gòn Sông tiền Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

  KHỐI IX (5 ĐƠN VỊ)     

1 Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý các dự án xây 

dựng Vĩnh Long 
Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

2 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cửu Long Tốt 30 

3 Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long Tốt 30 

4 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Long Khá 20 

5 Công ty CP Tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Tốt 30 

  KHỐI X (7 ĐƠN VỊ)     

1 Công ty Cổ phần Cơ khí Vĩnh Long Tốt 30 

2 Công ty Lương thực Vĩnh Long Tốt 30 
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3 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long Khá 20 

4 Công ty Điện lực Vĩnh Long Tốt 30 

5 Công ty Xăng dầu Vĩnh Long Tốt 30 

6 Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

7 Nhà máy Phân bón Cửu Long Tốt 30 

  KHỐI XI (8 ĐƠN VỊ)     

1 Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long  Tốt 30 

2 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

3 Hội Người Cao tuổi tỉnh Vĩnh Long Khá 20 

4 Hội Bảo trợ Người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh 

nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

5 Hội Người mù tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

6 Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

7 Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

8 Hội Châm cứu tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI XII (07 ĐƠN VỊ)     

1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN Vĩnh Long Tốt 30 

2 Ngân hàng TMCP Công thương - CN Vĩnh Long Tốt 30 

3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 

- Chi nhánh  
Tốt 30 

4 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN 

Vĩnh Long 
Tốt 30 

5 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - 

CN Vĩnh Long 
Tốt 30 

6 Ngân hàng Chính sách xã hội - CN Vĩnh Long Tốt 30 

7 Ngân hàng Xây dựng – CN Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI XIII (07 ĐƠN VỊ)     

1 Quỹ đầu tư phát triển Vĩnh Long Tốt 30 

2 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  - CN 

Vĩnh Long 
Tốt 30 

3 Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

4 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 
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5 Ngân hàng TMCP An Bình - CN Vĩnh Long Tốt 30 

6 Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - CN Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

7 Ngân hàng TMCP Phát triển - CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

  KHỐI XIV (07 ĐƠN VỊ)     

1 Ngân hàng TMCP Phương Đông  - CN Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

2 Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Vĩnh Long Tốt 30 

3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Vĩnh Long Tốt 30 

4 Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

5 Ngân hàng TMCP Liên Việt – CN Vĩnh Long Khá 20 

6 Ngân hàng TMCP Đại chúng – CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

7 Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI XV (06 ĐƠN VỊ)     

1 Công ty TNHH Tỷ Xuân Tốt 30 

2 Công ty TNHH BoHsing Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

3 Nhà máy Bêtông Hùng Vương - CN Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

4 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

5 Công ty CP Hòa Phú Tốt 30 

6 Công ty Cổ phần May Vĩnh Tiến Khá 20 

  KHỐI XVI (05 ĐƠN VỊ)     

1 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

2 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Vĩnh Long 
Tốt 30 

3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long Khá 20 

4 Liên minh các hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

5 Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

  KHỐI XVII (06 ĐƠN VỊ)     

1 Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long Trung bình 10 

2 Công ty Bảo việt Nhân thọ Vĩnh Long Tốt 30 

3 Công ty Bảo việt Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 
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4 Công ty TNHH TM Sài Gòn Vĩnh Long Tốt 30 

5 Công ty CP Sông tiền Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

6 Công ty Cổ phần Cảng Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

  KHỐI XVIII (07 ĐƠN VỊ)     

1 Công ty Cổ phần Sách thiết bị Vĩnh Long Khá 20 

2 Công ty Cổ phần In Nguyễn Văn Thảnh Tốt 30 

3 Viễn Thông Vĩnh Long Tốt 30 

4 Viettel Vĩnh Long - CN Tập đoàn Viễn thông 

Quân đội 
Tốt 30 

5 Mobiphone Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

6 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - CN Vĩnh 

Long 
Khá 20 

7 Bưu điện Vĩnh Long Không thực 

hiện 

Không thực 

hiện 

  KHỐI XIX (07 ĐƠN VỊ)     

1 Cục Dự trữ Nhà nước Tốt 30 

2 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

3 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long Tốt 30 

4 Cục Thống kê Vĩnh Long Tốt 30 

5 Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long Tốt 30 

6 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh 

Long 
Tốt 30 

7 Đài Khí tượng thủy văn Khá 20 
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